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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Độc lập-Tự do Hạnh phúc

	Số:           /TTr-UBND
	  Bình Định, ngày       tháng       năm 2023


TỜ TRÌNH
V/v đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết Quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” 
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thực hiện quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015.
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022.
Căn cứ Nghị định số **/2023/NĐ-CP ngày ** tháng * năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
Theo khoản 2,3 Điều 71, Luật Thi đua, Khen thưởng được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2022:
“2. Kỷ niệm chương để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của Bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương.
Tên kỷ niệm chương, đối tượng và tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương do Bộ, ban, ngành, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương quy định.
3. Tên kỷ niệm chương phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương.”
Từ cơ sở trên, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định”  là cần thiết, có cơ sở pháp lý, phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn tại địa phương.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Động viên, khích lệ các cá nhân tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức sáng tạo, đồng thời tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Qua đó, tạo sự lan tỏa và thu hút nhiều hơn nữa những cá nhân có đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của tỉnh nhà.
2. Quan điểm chỉ đạo
Thể hóa Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Định.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Để có cơ sở cho việc xây dựng Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ triển khai các hoạt động cần thiết theo đúng quy định. Cụ thể:

Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 69/QĐ-SNV ngày 17/4/2023 về việc thành lập Tổ soạn thảo Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định”.
Ngày……/4/2023, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số …/SNV-TĐKT gửi các sở, ngành, địa phương có liên quan, theo đó Sở Nội vụ đề nghị các sở, ngành, địa phương cho ý kiến về dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định”, mẫu Bằng Kỷ niệm chương và mẫu Kỷ niệm chương, đồng thời đăng tải toàn văn dự thảo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định và của Sở Nội vụ để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong thời hạn ít nhất là 30 ngày theo quy định tại khoản 1 điều 120 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015. 
Đến nay, các sở, ngành, địa phương gửi ý kiến góp ý bằng văn bản, trong đó có văn bản thẩm định của Sở Tư pháp và Báo cáo thẩm tra số……/BC-VHXH ngày …tháng…năm 2023 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhận dân tỉnh xem xét, quyết định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết gồm 09 Điều: 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng
Điều 4. Thẩm quyền xét tặng
Điều 5. Tiêu chuẩn xét tặng
Điều 6. Quy trình xét tặng
Điều 7. Hình thức khen thưởng

Điều 8. Thu hồi Kỷ niệm chương

Điều 9. Tổ chức thực hiện

2. Nội dung cơ bản
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định cụ thể về đối tượng, nguyên tắc, thẩm quyền, tiêu chuẩn, quy trình xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” cho cá nhân có đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài có thành tích hoặc có quá trình cống hiến, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Bình Định.
Điều 3. Nguyên tắc xét tặng 

1. Việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” đảm bảo chính xác, công bằng, kịp thời.

2. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” chỉ xét tặng một lần đối với mỗi cá nhân. Không áp dụng hình thức truy tặng Kỷ niệm chương. 

3. Việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” được tiến hành thường xuyên.

4. Không giới thiệu, xét tặng các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử, thanh tra, kiểm tra.

Điều 4. Thẩm quyền xét tặng: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định theo quy định tại khoản 4 Điều 79 Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Điều 5. Tiêu chuẩn xét tặng
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” xét tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định, đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:
1. Đối với các cá nhân thuộc tỉnh Bình Định
a) Đã hoặc đang đảm nhiệm một trong các chức vụ sau: 

Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định.

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Trưởng, Phó các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố một nhiệm kỳ (05 năm) trở lên.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố từ hai nhiệm kỳ (từ 08 năm đến 10 năm) trở lên.

b) Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, Nghệ nhân Nhân dân.

c) Chiến sĩ Thi đua toàn quốc; đạt giải Nhất, Huy chương Vàng trong các cuộc thi, giải đấu cấp khu vực hoặc thế giới.

d) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh.

2. Đối với cá nhân thuộc bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Có đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển của tỉnh Bình Định trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tăng cường sự hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh, thành phố trong nước, được các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đề xuất. 

3. Đối với cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài

Có đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh Bình Định trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các nước trên thế giới, được các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đề xuất.

4. Trường hợp đặc biệt, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh Bình Định trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận.

Điều 6. Quy trình xét tặng

1. Quy trình đề nghị
a) Cá nhân là người Việt Nam, người nước ngoài có thành tích được giới thiệu và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định”.

b) Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) chủ trì, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan để thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Quy trình xét tặng
a) Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xét, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân thuộc đơn vị quản lý và cá nhân đã nghỉ hưu tại đơn vị.

b) Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xét, đề nghị Ủỷ ban nhân dân tỉnh tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân thuộc các cơ quan Trung ương và các địa phương trong cả nước có đóng góp tích cực cho sự phát triển tỉnh Bình Định.

c) Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, đề nghị Ủy ban nhân tỉnh xét, tặng Kỷ niệm chương  cho các cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.

d) Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) có trách nhiệm tổng hợp danh sách, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng.

3. Hồ sơ đề nghị

a) Tờ trình đề nghị xét tặng của các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

b) Báo cáo thành tích của cá nhân (mẫu báo cáo do Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể).

c) Các tài liệu, minh chứng kèm theo (Quyết định phê chuẩn, bổ nhiệm, khen thưởng; chứng nhận, phát minh, sáng chế, công trình khoa học được công nhận…).

Điều 7. Hình thức khen thưởng

1. Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” được nhận Bằng chứng nhận Kỷ niệm chương và mức thưởng.

Mức thưởng có 02 phương án:

Phương án 1: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).
Phương án 2: 1.080.000 đồng (Một triệu, tám mươi ngàn đồng chẵn)
Mức tiền thưởng được dự thảo căn cứ theo mức tiền thưởng Kỷ niệm chương được quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 57 dự thảo Nghị định…/2023/NĐ-CP ngày.. /…/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng là 0,6 lần mức lương cơ sở, cụ thể: 0,6 x 1.800.000 đồng = 1.080.000 đồng.
2. Kinh phí khen thưởng trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của tỉnh.

Điều 8. Thu hồi Kỷ niệm chương

1. Cá nhân bị hủy bỏ kết quả xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” kèm theo Bằng chứng nhận và tiền thưởng khi có một trong những hành vi sau:
a) Kê khai gian dối thành tích để xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định”.

b) Lợi dụng kết quả xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” để có hành vi vi phạm pháp luật.

c) Có hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc kê khai gian dối thành tích hoặc hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, các Sở, ban, ngành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Ủy ban nhân tỉnh quyết định hủy bỏ kết quả xét tặng, thu hồi Bằng chứng nhận và tiền thưởng đã tặng cho cá nhân và công bố công khai với cơ quan truyền thông.
Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
V. KIẾN NGHỊ
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định”, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Trân trọng.
(Đính kèm dự thảo Nghị quyết, Báo cáo thẩm tra của Sở Tư pháp và
báo cáo thẩm tra Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh)./.
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